
STT Nội dung Đơn vị Tổng cộng Ghi chú 

VĂN PHÒNG PHẨM 

1 30-086AS Bấm 10 Cái 9

2 Băng keo GV 1F2x20y Cuộn 2 2 mặt mỏng 1.2p

3 Băng keo vpp 18mm x 18Y Cuộn 8 trong loại nhỏ (1.5cm)

4 Băng keo 36mm x 16y Cuộn 12 dán gáy màu xanh 3.6mm

5 Băng keo pvc 48mm x 18Y Cuộn 5 dán gáy màu xanh 4.7mm 

6 Băng keo 48mm x16y Cuộn 3 2 mặt mỏng 5p

7 Băng keo 47mm (80Y) Cuộn 15 trong 5cm 

8 Băng keo 2 mặt mousse xốp xanh Cuộn 5

9 88-V20 Bìa lá A4 Cái 200

10 Bìa 100 lá A4 FO-DB05 Cái 2

11 Bút dạ quang Toyo Cây 9

12 Bút lông bảng WB02 Cây 35

13 Bút lông dầu PM-04 Cây 10 5 xanh

14 Bìa nút F4 Cái 141

15 Bìa kiếng A4 kg 1

16 Bìa lỗ Nylon A4 (100 cái/xấp) Xấp 4

17 Giấy photo 70gsm A4 IK Plus Ream 154

18 Giấy photo 70gsm A5 BLC Ream 2

19 Giấy bìa thơm A4 180gsm (100 tờ) Xấp 2 1 vàng, 1 xanh

20 Giấy màu 160 Xấp 12 8 trắng, 4 xanh

21 Kéo VP S-0180 Cái 5 vừa

22 Keo khô Thiên Long Thỏi 12

23 Keo nước Thỏi 2

24 Kệ 3 tầng Cái 4 3 dọc, 1 ngang

25 Kệ xéo 1 ngăn Cái 1

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Nội dung Đơn vị Tổng cộng Ghi chú 

26 Pin 2A Maxel Cục 60

27 Pin 3A Maxel Cục 84

28 Giấy note màu trình ký Xấp 5

29 Giấy A4 1 mặt bóng Xấp 6 đã mua 2

30 Kẹp giấy c82 ghim vòng Huixingzhen Hộp 1 10 nhỏ/1 hộp lớn

31 Kẹp bướm 15mm Lốc 1 12 hộp nhỏ/ lốc

32 Thẻ tag chìa khóa Bịch 1

33 Sổ caro dày 30*40 Cuốn 4

34 Kẹp bướm 25mm Hộp 2

35 Kẹp bướm 32mm Hộp 2

36 Kẹp giấy C62 Hộp 1

VĂN PHÒNG PHẨM RẺ TIỀN

1 Găng tay cao su Đôi 2

2 Túi nylon 500g Kg 2

3 Túi nylon Zip (20*15cm) Kg 1

4 Túi nylon Zip (7*10cm) Kg 2

5 Cây lau nhà 360 Cây 3

6 Giấy vệ sinh - Saigon Care 10 Lốc 16

7 Khăn giấy vuông Bịch 12 khăn siêu âm

8 Khăn lau 25x25 Cái 68

9 Cuộn Màng PE Đại Hoa Nguyên (Trung) Kg 7 3 xanh

10 Lifebuoy NRT Bạc Bảo Vệ 450g Chai 6

11 Sunlight nước rửa chén chanh 750g Chai 1

12 Clincare dung dịch sát khuẩn tay 500ml Chai 5 sát trùng nhanh

13 Dép tổ ong Đôi 5 size 40

14 Lau sàn Gift 3.8kg Can 1

15 Cây chà bồn cầu Cây 10

16 Cước xanh Miếng 20

17 Cuộn Màng PE Đại Hoa Nguyên (Đại) Kg 42

18
SURF Bột giặt hương nước xả vải ngát xương 

xuân 5.5kg
Gói 30
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STT Nội dung Đơn vị Tổng cộng Ghi chú 

19
SURF Bột giặt hương nước xả vải ngát xương 

xuân 2kg
Gói 2

20 2 DUCK - Tẩy nhà tắm siêu tẩy PRO 900MLx2 Chai 21

21 Chổi cỏ Cây 12

22 Chổi dừa Cây 10

23 Khăn Softpack - Bless You Alavie 250 tờ Hộp 35

24 Sunlight Nước rửa chén Chanh 3.6kg Can 6

25 Chổi nhựa quét nước Cây 10

26 Ky hốt rác inox Cái 1

27 Thảm lau chân Cái 2
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Lấy rồi

Lấy rồi

Lấy rồi

Lấy rồi

Lấy rồi
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